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	Tuần 12-  Tiết 23

Ngày soạn 15/11/2023
	CHỦ ĐỀ: HÀM SỐ BẬC NHẤT 


VII. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Tiết 3: Nội dung 3
1. Ổn định lớp(1phút)
2. Kiểm tra bài cũ (3 phút)
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	- GV:  Yêu cầu 2 HS lên bảng kiểm tra bài cũ

- GV: Nhận xét và cho điểm, nhắc lại kiến thức của bài đã học
	-HS1: Phát biểu định nghĩa và tính chất của hàm số bậc nhất ? Cho ví dụ ?

Trả lời:

+ Định nghĩa: Hàm số bậc nhất có dạng 

y = ax + b

(trong đó a, b là các số cho trước và a 
[image: image1.wmf]¹

 0)

+ Ví du: y = x - 5 ; y = 2x + 3;  y = 3x

+ Tính chất: Hàm số y = ax + b xác định ( x ( R

    Khi a > 0 ( hàm số đồng biến trên R

    Khi a < 0 ( hàm số nghịch biến trên R

-HS2: Để vẽ đồ thị hàm số y = ax (a 
[image: image2.wmf]¹

 0) ta làm như thế nào ? 

Trả lời:

Lấy một điểm A khác gốc tọa độ bằng cách cho x = 1 => y = a

Vậy đồ thị hàm số y = ax là đường thẳng đi qua gốc toạ độ và điểm A(1;a)

	3. Bài mới (38 phút)
Hoạt động 1: Đồ thị của hàm số y = ax + b (a 
[image: image3.wmf]¹

0)(18 phút)

	- GV đặt vấn đề vào bài, giới thiệu bài toán ?1 trên bảng phụ

- Gọi HS lên bảng biểu diễn các điểm A, B, C, A’, B’, C’ trên cùng mặt phẳng tọa độ

? Em có nhận xét gì về tung độ của các điểm A’, B’, C’ so với tung độ của các điểm tương ứng A, B, C 

? Nếu A, B, C nằm trên đường thẳng d thì A’, B’, C’ nằm trên đường thẳng nào ?

- GV nêu nhận xét theo SGK

- GV đưa ?2 trên bảng phụ gọi HS lên bảng điền kết quả

? Qua bài toán trên em có nhận xét gì về giá trị của 2 hàm số y = 2x và 

y = 2x + 3

? Có kết luận gì về đồ thị của chúng 

- GV nhận xét 
[image: image4.wmf]Þ

 kÕt luËn vµ giíi thiÖu tæng qu¸t vÒ ®å thÞ hµm sè y = ax + b trªn b¶ng phô

- Gäi HS ®äc l¹i tæng qu¸t (Sgk/ 50)

- GV giíi thiÖu néi dung chó ý
	a.Bài toán: (Sgk/49)

?1 Biểu diễn cỏc điểm sau trờn cựng mặt phẳng tọa độ A (1 ; 2); B (2 ; 4); C(3 ; 6)

A’(1 ; 2 + 3); B’(2 ; 4 + 3); C’(3 ; 6 + 3)

-HS dưới lớp thảo luận biểu diễn điểm …
[image: image76.emf]�y = -x + 3


-HS: Giá trị tung độ của các điểm A’, B’, C’ luôn lớn hơn giá trị tung độ các điểm A, B, C là 3 đơn vị

-HS trả lời miệng theo dự đoán của mình

*Nhận xét: (Sgk - 49)
Nếu A, B, C ( (d) thì A’, B’, C’( (d’)

 với (d) // (d’) (theo tiên đề Ơ-clít)

?2 Tính các giá trị tương ứng của các hàm số y = 2x và y = 2x + 3 theo giá trị của biến x rồi điền vào bảng sau:
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-HS: Giá trị của hàm số y = 2x nhỏ hơn giá trị của hàm số y = 2x + 3 tại cùng một giá trị của biến

-HS trả lời miệng 

*Nhận xét:  (Sgk-50)

Đồ thị của hàm số y = 2x  và hàm số  

y = 2x + 3 là 2 đường thẳng song song với nhau.

b.Tổng quát: (Sgk-50)

Đồ thị hàm số y = ax + b là một đường thẳng:

- Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b

- Song song với đường thẳng y = ax (b 
[image: image5.wmf]¹

 0)

- Trùng với  đường thẳng y = ax  (b = 0)

· Chú ý: (Sgk-50)

	Hoạt động 2: Cách vẽ đồ thị của hàm số y = ax + b (a 
[image: image6.wmf]¹

0) (12 phút)

	- GV: Ta biết đồ thị hàm số y = ax + b là đường thẳng. 

? Vậy để vẽ đồ thị của hàm số đó ta làm như thế nào  

- GV cho HS tự nghiên cứu Sgk 

- GV: Gọi 2 HS nhắc lại các bước vẽ đồ thị của hàm số y = ax + b

- GV ghi bảng các bước làm

- GV cho HS áp dụng thảo luận làm ?3 

- GV hướng dẫn cho học sinh vẽ đồ thị các hàm số y = 2x - 3; y = - 2x + 3 

- Yêu cầu 2 HS lên bảng trình bày lời giải

? Qua bài toán trên em có nhận xét gì về đồ thị của hàm số y = ax + b khi 

 a > 0 hoặc khi a < 0
	a. Khi  b = 0  
[image: image7.wmf]Þ

 y = ax

b. Khi b 
[image: image8.wmf]¹

 0, a 
[image: image9.wmf]¹

 0 
[image: image10.wmf]Þ

 y = ax + b

· Bước 1:
Cho x = 0 
[image: image11.wmf]Þ

 y = b, ta được điểm  

        P (0; b) 
[image: image12.wmf]Oy
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Cho y = 0 
[image: image13.wmf]Þ

 x =
[image: image14.wmf]b

a

-

  ta được điểm 

        Q (
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a

-

; 0) 
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· Bước 2:
 Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm P, Q ta được đồ thị của hàm số y = ax + b
?3 Vẽ đồ thị của các hàm số sau :

a) y = 2x - 3

· Bước 1:
Cho x = 0 ( y = - 3, ta được P (0; - 3) 
[image: image17.wmf]Oy

Î


Cho y = 0 ( x =1,5, ta được Q (1,5; 0)
[image: image18.wmf]Ox

Î


· Bước 2:
   Vẽ đường thẳng PQ ta được đồ thị hàm số y = 2x - 3 

b) y = - 2x + 3 tương tự như trên
[image: image77.png]



[image: image78.png]% 4




[image: image79.png]



[image: image80.emf]�y = 2x - 3
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[image: image82.emf]y = - 2x + 3
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*Nhận xét:
+) Khi a > 0 thì đồ thị đi lên từ trái sang phải.

+) Khi a < 0 thì đồ thị đi xuống từ trái sang phải.

	Hoạt động 3: Củng cố (8 phút)

	? Qua bài học hôm nay các em đã học những kiến thức gì 

? Nhắc lại dạng tổng quát và các bước vẽ đồ thị của hàm số 

y = ax + b (a 
[image: image19.wmf]¹

 0)

- GV: Cho HS làm bài tập 15(Sgk-51)

? Nêu cách vẽ đồ thị của 4 hàm số trên

? Những đồ thị hàm số nào song song với nhau

? Từ đó suy ra những cặp đoạn thẳng nào song song với nhau

? Kết luận gì về tứ giác OABC
	-HS: + Biết được tính chất của đồ thị hàm số bậc nhất y = ax + b (a 
[image: image20.wmf]¹

 0)

         + Biết được cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất y = ax + b (a 
[image: image21.wmf]¹

 0)

-HS: Các bước vẽ đồ thị hàm số

 a) Khi  b = 0  
[image: image22.wmf]Þ

 y = ax

 b) Khi b 
[image: image23.wmf]¹

 0, a 
[image: image24.wmf]¹

 0 
[image: image25.wmf]Þ

 y = ax + b

· Bước 1:
Cho x = 0 
[image: image26.wmf]Þ

 y = b ta được điểm  

P (0; b) 
[image: image27.wmf]Oy

Î


Cho y = 0 
[image: image28.wmf]Þ

 x =
[image: image29.wmf]b

a

-

  ta được điểm 

    Q (
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· Bước 2:
 Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm P, Q ta được đồ thị của hàm số y = ax + b
a) HS vẽ trên bảng

+) HS1: y = 2x(d1) ; y = 2x + 5(d2) 

+) HS2: y = 
[image: image32.wmf]2
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b) Bốn đường thẳng đã cho tạo thành tứ giác OABC

Có đường thẳng y = 2x + 5(d2) song song với đường thẳng y = 2x(d1) ( AB // OC

Có đường thẳng y = 
[image: image34.wmf]2
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+

(d4) song song với đường thẳng y = 
[image: image35.wmf]2
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(d3) ( CB // OA 

Do đó tứ giác OABC là hình bình hành (có hai cặp cạnh đối song song)




4.Hướng dẫn về nhà  (3 phút)
· Nắm chắc dạng tổng quát và các bước vẽ đồ thị của hàm số 
          y = ax + b (a 
[image: image36.wmf]¹

 0)

· Xem lại các ví dụ đã làm ở lớp.

· Làm 16, 17 (Sgk/ 51)

	Tuần 12-  Tiết 24

Ngày soạn 15/11/2023
	CHỦ ĐỀ: HÀM SỐ BẬC NHẤT 


VII. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

                                               Tiết 4: Luyện tập
1. Ổn định lớp(1phút)
2. Kiểm tra bài cũ (7 phút)
	HOẠT ĐỘNG DẠY
	HOẠT ĐỘNG HỌC

	- GV:  Yêu cầu 2 HS lên bảng kiểm tra bài cũ

- GV ghi tóm tắt các bước  vẽ đồ thị hàm số y = ax + b trên góc bảng.

- GV: Nhận xét và cho điểm, nhắc lại kiến thức của bài đã học
	-HS1: Nêu các bước vẽ đồ thị của hàm số

 y = ax + b (a 
[image: image37.wmf]¹

 0).

Trả lời:

· Bước 1:
Cho x = 0
[image: image38.wmf]Þ

y = b ta được điểm P(0; b) 
[image: image39.wmf]Oy

Î


Cho y = 0
[image: image40.wmf]Þ

x =
[image: image41.wmf]b
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 ta được điểm Q(
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· Bước 2:
 Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm P, Q ta được đồ thị của hàm số y = ax + b

-HS2: Vẽ đồ thị của các hàm số y = x + 1 và y =- x + 3 trên cùng một mặt phẳng tọa độ

Trả lời:

Đồ thị hàm số y = x + 1 là đường thẳng đi qua 2 điểm (0;1) và (-1;0)
Đồ thị hàm số y = -x + 3 là đường thẳng đi qua 2 điểm (0;3) và (3;0)



	3. Bài mới (34 phút)
Hoạt động 1: Bài tập 17/SGK (12 phút)

	- GV giới thiệu bài tập 17 và yêu cầu học sinh đọc to nội dung bài tập trên.

? Để xác định toạ độ của các điểm A, B, C  ta làm như thế nào 

- GV: Nhắc lại cách tìm tọa độ giao điểm 

+ Giao điểm với trục Oy ta cho x = 0 tìm y
+ Giao điểm với trục Ox ta cho y = 0 tìm x

+ Giao điểm của 2 đồ thị ta giải phương trình  hoành độ tìm x(hoành độ giao điểm), thay giá trị của x vào 1 trong 2 công thức hàm số tìm y(tung độ giao điểm)
- Gọi 2HS lên bảng trình bày

? Để tính chu vi và diện tích của (ABC ta làm như thế nào  

- GV: Gợi ý kẻ CH ( AB
? Tính độ dài các đoạn thẳng AB; AC; BC; CH như thế nào 
? Qua bài toán trên, hãy rút ra kết luận về cách tìm toạ độ, tính chu vi và diện tích của (ABC
	a) Vẽ đồ thị 2 hàm số trên cùng 1 mặt phẳng tọa độ
-HS dưới lớp vẽ vào vở và nhận xét bài làm trên bảng(ở phần kiểm tra bài cũ)

*Vẽ đồ thị của hàm số   y = x + 1

Cho x = 0 
[image: image44.wmf]Þ

 y = 1 
[image: image45.wmf]Þ

 E (0 ; 1) ( trục Oy

       y = 0 
[image: image46.wmf]Þ

 x = -1 
[image: image47.wmf]Þ

 A (-1 ; 0) ( trục Ox

Đồ thị hàm số y = x +1 là đường thẳng đi qua 2 điểm E (0 ; 1) và A(-1 ; 0)

*Vẽ đồ thị hàm số: y = - x + 3

Cho x = 0 
[image: image48.wmf]Þ

 y = 3 
[image: image49.wmf]Þ

 D (0; 3) ( trục Oy

        y = 0 
[image: image50.wmf]Þ

 x = 3 
[image: image51.wmf]Þ

 B (3; 0) ( trục Ox

Đồ thị hàm số y = - x + 3 là đường thẳng đi qua 2 điểm D (0 ; 3) và B  (3 ; 0)
b) Tìm toạ độ của các điểm A, B, C 

-HS nêu cách làm  

Ta tìm được giao điểm của đồ thị hai hàm số là C(1 ;  2)

Giao điểm của các đồ thị với trục Ox là 

A  (-1 ; 0);  B   (3 ; 0)

c) Gọi P và S là chu vi và diện tích của (ABC

Ta có:  P = AC + BC + AB

            P = 
[image: image52.wmf]4
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            P = 4
[image: image53.wmf]2

+ 4 (cm)

          S  = 
[image: image54.wmf]2

1

AB.CH = 
[image: image55.wmf]2

1

.4.2 = 4 (cm2)

Chu vi tam giác là: P = 4
[image: image56.wmf]2

+ 4 (cm) Diện tích của tam giác là:  S = 4 (cm2)

	Hoạt động 2: Bài tập 18/SGK (12 phút)

	- GV: Giới thiệu bài tập và gọi 2 HS đọc lại đề bài 

? Để tìm hệ số a, b của các hàm số trong bài ta làm như thế nào 

- Gọi 2 HS lên bảng trình bày và vẽ đồ thị của hai hàm số vừa tìm được

? Làm tương tự câu a

? Qua bài tập vừa rồi, em hãy rút ra kết luận chung cho cách tìm hệ số a, b của một hàm số y = ax + b như thế nào 

- GV nhận xét, ghi lại trên bảng

Thay các giá trị của x, y vào hàm số ta tìm được các hệ số a, b và giải phương trình bậc nhất 1 ẩn
	-HS suy nghĩ nêu các tìm các hệ số

a) Thay x = 4 và y = 11 vào công thức hàm số y = 3x + b

Ta có 11 = 3.4 + b 
[image: image57.wmf]Þ

 b  = -1

Vậy công thức hàm số là: y  = 3x – 1

*Vẽ đồ thị hàm số :  y = 3x - 1 

Cho x = 1
[image: image58.wmf]Þ

y = 2 điểm C (1 ; 2) 

Cho x = 0
[image: image59.wmf]Þ

y =-1điểm D (0;-1 ) ( trục Oy
 

b) Do đồ thị hàm số y = ax + 5 đi qua  A(-1; 3) nên thay x = -1; y = 3 vào công thức hàm số y = ax + 5 ta có 

3 = a.(-1) + 5 
[image: image60.wmf]Þ

 - a  = - 2  
[image: image61.wmf]Þ

 a = 2

Vậy công thức hàm số là: y  = 2x + 5 

*Vẽ đồ thị hàm số y  = 2x + 5
Cho x = 0
[image: image62.wmf]Þ

y = 5 điểm A (0 ; 5) ( trục Oy

Cho y = 0
[image: image63.wmf]Þ

x =
[image: image64.wmf]5

2
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điểm B(
[image: image65.wmf]5

2

-

; 0) ( trục Ox

-HS dưới lớp làm bài vào vở và nhận xét bài làm trên bảng

-HS suy nghĩ nêu kết luận



	Hoạt động 3: Củng cố (10 phút)

	? Nhắc lại các dạng bài tập đã làm trong giờ và phương pháp giải bài tập đó 
? Để xác định toạ độ của các điểm trên đồ thị của hàm số, tính chu vi, diện tích của các hình được tạo thành ta làm như thế nào 
? Để tìm các hệ số a, b trong hàm số ta làm như thế nào
- GV: Hướng dẫn giải bài tập 19/SGK

(bảng phụ vẽ hình 8/SGK) 
	-HS: Tự nêu lại các dạng toán đã làm trong giờ học và nhắc lại các phương pháp của các bài

-HS: Ta tìm giao điểm của đồ thị hàm số với các trục tọa độ, tính độ dài các đoạn thẳng bằng cách gắn vào tam giác vuông dùng định lí Pytago để tính
-HS: Ta thay các giá trị x, y vào công thức hàm số rồi tìm hệ số a, b
-HS: Theo dõi và ghi nhớ

Tìm điểm trên trục tung có tung độ bằng 
[image: image66.wmf]3

 ta làm như sau:

 +)Vẽ hình vuông có cạnh bằng 1cm, đường chéo OA = 
[image: image67.wmf]2


+) Vẽ hình chữ nhật có 1 đỉnh là O , một cạnh là 
[image: image68.wmf]2

, một cạnh là 1 thì đường chéo OB = 
[image: image69.wmf]3


+) Vẽ cung tròn (O; 
[image: image70.wmf]3

), cung này cắt trục tung tại điểm (0;
[image: image71.wmf]3

) 

+) Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm 

(0 ;
[image: image72.wmf]3

) và (-1 ; 0) ta được đồ thị hàm số y = 
[image: image73.wmf]3

x + 
[image: image74.wmf]3




4.Hướng dẫn về nhà  (3phút)

- Học thuộc bài, xem lại các bài tập đã chữa.


- Nắm chắc cách vẽ đồ thị của hàm số y = ax + b, và các bài toán liên quan


- Làm bài tập còn lại 19 (Sgk/52)


- Đọc, nghiên cứu trước bài“Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau”
                                                     Kí duyệt của tổ chuyên môn
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